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ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1 (3,0 đ)
a) Điều kiện tự nhiên của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có những thuận lợi gì đối với việc phát triển cây công nghiệp và cây đặc sản?

b) Việc khai thác tổng hợp các thế mạnh về nông nghiệp của trung du, đồng bằng và ven biển Bắc Trung Bộ thể hiện như thế nào?

Câu 2 (2,0 đ)

a) Hãy trình bày các thế mạnh về kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Hồng.

b) Tại sao phải khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng biển và hải đảo?

Câu 3 (2,0 đ) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:


a) Cho biết tỉnh nào của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ giáp biển và kể tên các huyện đảo thuộc tỉnh này.

 b) Kể tên các khu kinh tế ven biển và khu kinh tế cửa khẩu của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

 Câu 4 (3,0 đ)
Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp nước ta giai đoạn 2003 -2012 (đơn vị:%)
	Năm
	Cây công nghiệp hàng năm
	Cây công nghiệp lâu năm

	2003
	35,6
	64,4

	2005
	34,5
	65,5

	2008
	30,0
	70,0

	2010
	28,4
	71,6

	2012
	32,8
	67,2


         a) Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp của nước ta giai đoạn 2003 – 2012.

         b) Từ biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét cần thiết.

………………………………Hết………………………………………….

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

Thí sinh được phép sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam)

ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỊA LÍ 12, KỲ II, 2015 – 2016.
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1 

a) Thuận lợi của điều kiện tự nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đối với việc phát triển cây công nghiệp và cây đặc sản:
- Đất: đất feralit trên đá phiến, đá vôi và các đá mẹ khác, ngoài ra còn có đất phù sa cổ và đất phù sa ở dọc các thung lũng sông và các cánh đồng ở miền núi.

- Khí hậu: nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh, lại chịu ảnh hưởng sâu sắc của địa hình núi

b) Việc khai thác tổng hợp các thế mạnh về nông nghiệp của trung du, đồng bằng và ven biển Bắc Trung Bộ:

- Khả năng: 

+ Vùng đồi trước núi có thế mạnh về chăn nuôi đại gia súc. Diện tích đất badan tuy không lớn nhưng khá màu mỡ.
+ Vùng đồng bằng: phần lớn là đất cát pha, thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp hàng năm (mía, lạc, thuốc lá…)

- Hiện trạng:

+ Đàn trâu chiếm ¼ đàn trâu cả nước, đàn bò chiếm hơn 1/5  đàn bò cả nước.

+ Hình thành một số vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm như cà phê ở Tây Nghệ An, Quảng Trị, chè ở Tây Nghệ An…

+Hình thành các vung chuyên canh cây công nghiệp hàng năm và các vùng lúa thâm canh.

+ Bình quân lương thực đầu người tăng khá.
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	Câu 2  
a) Những thế mạnh về kinh tế - xã hội ở ĐBSH:

- Nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm và trình độ.

- Cơ sở hạ tầng: Mạng lưới giao thông; điện, nước.

- CSVC kĩ thuật: Tương đối tốt, phục vụ sản xuất, đời sống.

- Thế mạnh khác: Thị Trường; lịch sử khai thác lãnh thổ.

b) Phải khai thác tổng hợp vì:
- Hoạt động kinh tế biển rất đa dạng. Chỉ có khai thác tổng hợp mới đem lại hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường
- Môi trường biển là không chia cắt được.
- Môi trường đảo, do sự biệt lập và diện tích rất nhỏ nên rất nhạy cảm trước tác động của con người.
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	Câu 3

a) Cho biết tỉnh nào của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ giáp biển và kể tên các huyện đảo thuộc tỉnh này 

Tỉnh: Quảng Ninh.
Huyện đảo:  Cô Tô, Vân Đồn

b) Kể tên các khu kinh tế ven biển và khu kinh tế cửa khẩu của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Các khu kinh tế ven biển: Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Nam Phú Yên, Vân Phong.

- Khu kinh tế cửa khẩu: Nam Giang
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	Câu 4.

1. Vẽ biểu đồ miền, yêu cầu chính xác, có đầy đủ các yếu tố: Thông tin đầu trục tung, trục hoành, số liệu, chú giải, tên biểu đồ. Nếu thiếu hoặc sai các yếu tố trên thì trừ 0,25 điểm/1 yếu tố.

Nhận xét

- Cây công nghiệp lâu năm chiếm tỉ trọng lớn hơn cây hàng năm.
- Cơ cấu cây công nghiệp có sự thay đổi:

+ Từ 2003 – 2010: tăng tỉ trọng cây công nghiệp lâu năm, giảm tỉ trọng cây hàng năm.

+ Từ 2010 – 2012: giảm tỉ trọng cây công nghiệp lâu năm, tăng tỉ trọng cây hàng năm. 

(Sau mỗi nhận xét phải có dẫn chứng, nếu không có thì chỉ được ½ số điểm)
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